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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 30/5/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3854
	Huỳnh Quốc Khánh
	Lộc thủy, Lệ Thủy

	2 
	3976
	Trần Xuân Diện
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	3 
	3978
	Võ Thị Hoài Xuân
	Hưng thủy, Lệ Thủy

	4 
	3979
	Đinh Xuân Tiến
	Liên Trạch, Bố Trạch

	5 
	3980
	Lê Thị Hải Vân
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	6 
	3981
	Trần Duy Kỹ
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	7 
	3984
	Đinh Thị Anh
	Mai Hóa Tuyên Hóa

	8 
	3985
	Trần Văn Thiện
	An thủy, Lệ Thủy

	9 
	3986
	Võ Thị Hằng
	Trường Xuân, Quảng Ninh

	10 
	3989
	Bùi Thị Thanh Xuân
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	11 
	3990
	Ngô Văn Du
	ngư Thủy Trung, Lệ Thủy

	12 
	3996
	Đinh Minh Cương
	Yên Hóa Minh Hóa

	13 
	3997
	Nguyễn Văn Phương
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	14 
	3998
	Trần Minh Quyết
	Quảng Minh, Ba Đồn

	15 
	3999
	Nguyễn Quốc Đạt
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	16 
	4002
	Lê Hồng Ngọc
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	17 
	4004
	Phạm Thanh Phong
	Quảng Trung, Ba Đồn

	18 
	4007
	Nguyễn Đình Nghĩa
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	19 
	4009
	Phạm Thị Kim anh
	An Thủy, Lệ Thủy

	20 
	4011
	Quách Việt Thành
	Đồng Phú, Đồng Hới

	21 
	4013
	Tống Văn Huyền
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	22 
	4015
	Trương Anh Quyền
	An Ninh, Quảng Ninh

	23 
	4018
	Nguyễn Văn Lai
	Quảng Thạch, Quảng Trạch

	24 
	4019
	Trương Minh Tuấn
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	25 
	4021
	Phan Văn Tiến
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	26 
	4022
	Nguyễn Quang Anh
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	27 
	4024
	Phan Văn Đạt
	Bắc trạch, Bố Trạch

	28 
	4026
	Nguyễn Minh Chí
	Sơn trạch, Bố Trạch

	29 
	4027
	Trần Trọng Huân
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	30 
	4028
	Ngô Thanh Hải
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	31 
	4029
	Phan Hồng Ánh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	32 
	4030
	Bùi Văn Tuyến
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	33 
	4032
	Nguyễn Văn Huân
	An Thủy, Lệ Thủy

	34 
	4036
	Phạm Hùng
	Quảng Trường, Quảng Trạch

	35 
	4037
	Trần Thị Phương Lan
	Quảng Long, Ba Đồn

	36 
	4039
	Hoàng Phương Thúy
	Đức Ninh, Đồng Hới


